
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số 

GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26012

7-

18003

7

Phan Thị 

Tuấn

7311/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/02/2023

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

038185045

717

Nhà thuốc 

Đức 

Nguyên 

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

405/8, khu 

phố 25, 

Phường Long 

Bình, Tỉnh 

Đồng Nai 

11129 3/2/2029
đánh giá 

định kỳ

2

H19.1

2-

26012

3-

18000

2

Lê Thị 

Thanh 

Thủy

5893/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

17/01/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
271817123

Nhà thuốc 

Phương 

Anh

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

71/2E, Trần 

Quốc Toản, 

KP2. Phường 

Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11130 3/2/2029
đánh giá 

định kỳ

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 12 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1
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Cơ sở kinh doanh
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3

H19.1

2-

26012

7-

18001

6

Trần Thị 

Thanh 

Thảo

10249/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

06/10/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

075185015

292

Nhà thuốc 

Thiện Minh 

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Không bao gồm Thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt). Cơ sở 

không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

92/4, Trần 

Quốc Toản, 

khu phố Bình 

An, Phường 

Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

11131 11132 3/2/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26012

9-

18006

3

VÕ MỸ 

TRUNG

1002/C

M-

CCHN

D

10/10/2016

Sở Y tế 

tỉnh Cà 

Mau

Dược sĩ 

đại học 
381296176

Nhà thuốc 

Lâm Thư 

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

R-204, 

Đường D4, 

khu phố Vinh 

Thạnh, 

Phường Trấn 

Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

11133 11134 3/2/2029 Cấp mới

5

H19.1

2-

26012

9-

18002

9

Vũ Thị 

Ngọc Ánh 

9450/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

09/10/2024

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH Y 

khoa Việt 

Úc - Chi 

nhánh 30/4

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc trong danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc). Cơ 

sở không được phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế 

bán lẻ

Số 33, đường 

30/4, Khu 

phố 1, 

Phường Trấn 

Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

9533 11135 18/8/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

9533/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

18/8/202

5

2
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6

H19.1

2-

26020

4-

18004

0

Phạm Thị 

Ngọc Hiếu 

6800/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

20/10/2022

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 
371778778

Nhà thuốc 

Phòng 

khám Đa 

khoa Vạn 

Phúc Sài 

Gòn 

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường, điều kiện lạnh 2-8
o
C (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt: thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) 

gây nghiện; thuốc DPH có chứa 

DC hướng thần; thuốc trong danh 

mục thuốc, dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong 

một số ngành, lĩnh vực; thuốc 

độc). Cơ sở không được phép bán 

lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ

55/4, ấp Bạch 

Lâm 2, Xã 

Thống Nhất, 

Tỉnh Đồng 

Nai

9207 11136 15/4/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

9207/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

15/4/202

5

7

H19.1

2-

26020

6-

18002

8

Nguyễn 

Mạnh 

Hùng

6615/C

CHN-

D-SYT-

BD

08/04/2025

Sở Y tế 

tỉnh 

Bình 

Dương 

Dược sĩ 

đại học 

075085020

947

Công ty 

TNHH Y tế 

Nhật Sơn - 

Địa điểm 

kinh doanh 

Nhà thuốc 

Nhật Sơn

Nhà 

thuốc  

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc 

dược liệu, thuốc cổ truyền và sinh 

phẩm bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm Thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: thuốc trong 

danh mục thuốc, dược chất thuộc 

danh mục chất bị cấm sử dụng 

trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

F187, Đường 

D5, Khu Phố 

7, phường 

Trấn Biên, 

tỉnh Đồng 

Nai

9107 11137 16/1/2028

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; 

GCNĐĐ

KKDD 

số 

9107/ĐK

KDD-

ĐNAI 

cấp ngày 

16/01/20

25

Tổng cộng: 07 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc)
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